NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỰ BÁO

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z
Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 
ĐT: 0982.873527

	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi chuỗi thịt lợn SHF
Đại diện: 
Công ty Cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội, Ông Võ Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT
	Văn phòng: Lô 1 - CN1 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Nhà máy: Lô C1 - Thôn 2, Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 02436892344
0913.227703
0915289009
0915289006
	Với quy mô chăn nuôi hiện tại khoảng 3.000 con. Công ty đang liên kết với một số hệ thống trại vệ tinh với quy mô khoảng 25.000 con. Trên địa bàn Hà Nội Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ cho 10 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Hiện nay, Công ty đã giết mổ trung bình 50 con lợn/ngày, cung cấp cho thị trường 4-5 tấn thịt lợn/ngày. Hiện tại Công ty đang phát triển cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm, 50 bếp ăn trường học, 20 siêu thị và một số của hàng tiện ích.

	4
	Chuỗi thực phẩm Lan Vinh:
 Đại diện: 
Công ty CP Thương mại Lan Vinh, Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc 
	Thôn Đỗ Xã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0914.911535

	Sản phẩm chủ yếu của chuỗi là thịt gia cầm, sản lượng cung cấp ra thị trường trung bình đạt 6-8 tấn thịt gia cầm/ngày. Chuỗi được Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tư vấn kết nối với các hộ chăn nuôi.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc

	2
	Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ tổng hợp Đạt Thắng
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hào

	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0976.209368

	HTX sản xuất và kinh doanh măng tây với số lượng lớn Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Hợp tác xã Quế Sơn
Đại diện: 
Phạm Thị Hồng Vy
	Đường Rặng Nhãn, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0906.021010

	HTX sản xuất và kinh doanh măng tây với số lượng lớn Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Hợp tác xã rau quả Hồng Thái
Đại diện: 
Lê Đức Trịnh

	Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0982.785291

	HTX sản xuất và kinh doanh măng tây với số lượng lớn Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
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	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất nấm tươi Ba Vì
Đại diện: 
Lê Thu Hằng
	Thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0982.92901
	Công ty sản xuất và kinh doanh các loại nấm: Nấm hương, nấm đùi gà, nấm ngọc trâm, nấm kim phúc, sò trắng, sò nâu, sò yến, linh chi… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Công ty cổ phần KMS Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại
Đại diện: 
Triệu Quang Trung
	Xã Minh Tú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0935.828363
	Công ty sản xuất và kinh doanh các loại nấm: Nấm hương, nấm đùi gà, nấm ngọc trâm, nấm sò, nấm linh chi… với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi sao xanh
Đại diện: 
Nguyễn Văn Ninh
	Tập thể công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0912.217820
	Công ty sản xuất và kinh doanh các loại rau theo mùa vụ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Anh Hà Nội
Đại diện: 
Trần Ngọc Vũ
	Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0913.203070
	Công ty sản xuất và kinh doanh lợn thịt và gà thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP



















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại cây ăn quả
Đại diện: 
Nguyễn Quang Tiến
	Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT: 0967.864899
	Trang trại sản xuất cây giống và quả các loại theo mùa vụ với số lượng đảm bảo chất lượng

	2
	Trang trại chăn nuôi lợn 
Đại diện: 
Vũ Duy Dương
	Xã Cấn Hữu, huyện  Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 01682.098692
	Trang trại chăn nuôi vịt đẻ, vịt thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thu
	Thôn Thuỵ Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 01663.793177
	Trang trại chăn nuôi ngan, vịt thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	4
	Trang trại chăn nuôi lợn 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Nam
	Xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0982.846405
	Trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống với số lượng lớn đảm bảo chất lượng





















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 
LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị, 
người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty Cổ phần Phát triển Lụa Vạn Phúc
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hồng Dung
	Địa chỉ: Khu đền thờ tổ nghề (hay còn gọi là đền phường cửi sát cạnh chợ lụa) tổ dân phố Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0243.2232827
0904.402061 
	Công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm về lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại

	2
	Cơ sở kinh doanh lụa Vạn Phúc
Đại diện: 
Nguyễn Hiền Trang
	Số 15B, phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội‎
ĐT: 0982.538789
	Cơ sở chuyên kinh doanh các sản phẩm về lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại

	3
	Cơ sở kinh doanh lụa Vạn Phúc
Đại diện: 
Nguyễn Thúy An
	Ki ốt số 3, phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội‎
ĐT: 0985.126099
0986.684820
	Cơ sở chuyên kinh doanh các sản phẩm về lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại

	4
	Cơ sở kinh doanh lụa Vạn Phúc
Đại diện: 
Triệu Văn Hưng
	Ki ốt số 5, phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0947.286668
0982.721582‎
	Cơ sở chuyên kinh doanh các sản phẩm về lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại
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	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ Châu
Đại diện: 
Trần Thị Bắc
	Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
ĐT: 0166.7748629
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nhãn lồng Hồng Nam
Đại diện: 
Vũ Văn Phường
	Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
ĐT: 0972.471222
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Hợp tác xã nhãn Miền Thiết
Đại diện: 
Nguyễn Văn Lập
	Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên
ĐT: 0989548559
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	HTX nhãn lồng Hồng Nam
Đại diện: 
Trịnh Văn Thinh
	Nễ Châu, Hồng Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
ĐT: 0168.2460498
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP
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